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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Kết nối tri thức. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Thành tựu y học 

 Dì của Nam là bác sĩ ngoại khoa chuyên phẫu thuật ghép tạng. Dì thường giảng dạy ở các trường y 

vào dịp cuối tuần. Tối thứ Sáu tuần này, bố mẹ Nam đi công tác nên dì đã đổi ca trực để đến nhà với Nam. 

 Sau bữa tối, dì mở máy tính ngồi trong phòng khách để bắt đầu làm việc. Dì đang chuẩn bị bài giảng 

online cho ngày mai. Nam ngồi học bài bên cạnh dì và xem dì chuẩn bị thông tin: 

 “Năm 2023, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về ghép tạng. Trong những ca ghép tạng 

thành công, có những ca được đánh giá là lịch sử. Ca ghép tạng vào ngày 26 tháng 2 tại bệnh viện Chợ Rẫy 

và bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã phối hợp ghép tạng xuyên Việt. Quả tim của người hiến từ thành phố Hồ 

Chí Minh được chuyển về Hà Nội qua đường hàng không. Tại bệnh viện Việt Đức, với sự tham gia của hơn 

bốn mươi y, bác sĩ, sau tám giờ, quả tim đã được ghép thành công cho người nhận.” 

 Nam ngẩn người nhìn dì vẫn đang mải miết gõ những dòng chữ mới. Nam cảm thấy rất tự hào về dì 

mình. Dì không chỉ là một bác sĩ giỏi mà còn là người có tấm lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ và cống 

hiến hết mình cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Dì đã mang lại cho nhiều người bệnh cơ hội sống 

mới, đồng thời truyền cảm hứng cho những thế hệ bác sĩ tương lai qua những bài giảng của mình. Nam càng 

hiểu rõ hơn về sự quan trọng của công việc dì đang làm và những hy sinh mà dì phải đối mặt hàng ngày. Được 

dì chỉ dạy, Nam cảm thấy mình càng phải cố gắng hơn trong học tập, luôn hướng đến những ước mơ lớn lao 

và cống hiến cho xã hội giống như dì của mình. 

(Theo Anh Thư) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Dì của Nam là ai? 



 

 

 

 

A. Một bác sĩ phẫu thuật ghép tạng 

B. Một bác sĩ tâm lý 

C. Một giáo viên dạy y khoa 

D. Một bác sĩ nha khoa 

Câu 2. Dì của Nam thường làm gì vào dịp cuối tuần? 

A. Tham gia các hoạt động cộng đồng 

B. Giảng dạy ở các trường y 

C. Chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện 

D. Thực hiện phẫu thuật ghép tạng 

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

Thông tin nào dưới đây là một thành tựu nổi bật về ghép tạng tại Việt Nam trong năm 2023? 

a)  Bệnh viện Việt Đức không thực hiện ca ghép tạng nào.  

b)  Ca ghép tạng xuyên Việt giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.  

c)  Ca ghép tạng thành công ở bệnh viện Bình Dân.  

d) Việt Nam đã ngừng thực hiện các ca ghép tạng.  

Câu 4. Nam cảm thấy tự hào về dì của mình vì những điều gì? 

A. Dì là bác sĩ giỏi và có tấm lòng nhân ái, luôn cống hiến cho cộng đồng 

B. Dì là người nổi tiếng và giàu có 

C. Dì là giáo viên giỏi dạy về ghép tạng 

D. Dì luôn làm việc tại bệnh viện và không nghỉ ngơi 

Câu 5. Theo em, công việc của dì Nam có ảnh hưởng như thế nào đến xã hội và cộng đồng? Hãy giải thích ý 

kiến của em dựa vào thông tin trong văn bản. 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 6. Nếu là Nam, bạn sẽ học hỏi được những gì từ dì của mình để áp dụng vào cuộc sống và công việc tương 

lai? Hãy chia sẻ bằng 3 đến 4 câu văn. 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 7. Câu ghép dưới đây gồm mấy vế câu?  

Hiện nay, rác thải nhựa trên biển không chỉ làm xấu cảnh quan mà nó còn tác động nghiêm trọng đến các 

loài sinh vật biển. 

A. 1 vế câu 



 

 

 

 

B. 2 vế câu 

C. 3 vế câu 

D. Đây không phải câu ghép. 

Câu 8. Chọn các từ ngữ trong ngoặc điền vào chỗ chấm để hoàn thiện những câu ghép sau. 

(chưa.... đã...; càng...càng...; Nếu...thì...; Tuy...nhưng...) 

a. Chúng ta …………………….. trồng nhiều cây xanh thì không khí…………………….bớt ô nhiễm. 

b. ………………… những hoạt động thể dục, thể thao trong nhà trường được nhân rộng ………………. học 

sinh sẽ được phát triển thêm nhiều kĩ năng.  

Câu 9. Khoanh vào từ đồng nghĩa có thể thay thế cho từ in đậm trong các câu dưới đây. 

a. Tôi sống tại một thị trấn nhỏ nên thơ (thơ mộng/thơ thẩn) cùng bố, mẹ và anh trai. 

b. Cha tôi cũng rất thích khám phá (tìm hiểu/khám xét) về thế giới. 

Câu 10. Viết 2-3 câu để giới thiệu về một bác sĩ mà em biết, trong đó có sử dụng phép liên kết câu bằng 

cách thay thế từ ngữ. Gạch chân dưới những từ ngữ thay thế. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành việc phát triển hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường. 

-------- Hết -------- 

 


